
HỌC KÌ II

Số 05 Thực hiện từ 17.01.2024

Thứ Tiết

1 Toán Mạnh T Anh Mát T Anh Hải Văn Thủy Toán Dương Văn Thơ Văn Xuyến Toán Kha

2 Toán Mạnh T Anh Mát T Anh Hải Văn Thủy Toán Dương Văn Thơ Văn Xuyến Toán Kha

3 Toán Mạnh T Anh Mát T Anh Hải Văn Thủy Toán Dương Văn Thơ Văn Xuyến Toán Kha

4

5

1 T Anh Mát

2 T Anh Mát

3 T Anh Mát

4

5

1 Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thơ Toán Kha T Anh Hải T Anh Giáp Toán Dương T Anh Mát Văn Thủy

2 Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thơ Toán Kha T Anh Hải T Anh Giáp Toán Dương T Anh Mát Văn Thủy

3 Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thơ Toán Kha T Anh Hải T Anh Giáp Toán Dương T Anh Mát Văn Thủy

4

5

1

2

3

4

5

1 Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thủy Toán Kha Văn Thơ T Anh Giáp Toán Dương T Anh Mát

2 Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thủy Toán Kha Văn Thơ T Anh Giáp Toán Dương T Anh Mát

3 Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thủy Toán Kha Văn Thơ T Anh Giáp Toán Dương T Anh Mát

4

5

1 T Anh Mát

2 T Anh Mát

3 T Anh Mát

4

5

Cô V. Phượng (8B) Cô Xuyến (9A) Cô Mát (9B)Thầy Dương (8A)

BD Sinh9+KHTN 9-

Hương

BD GDCD 9

-P Phượng

Cô P Phượng (6B) Cô Thơ (6C)

BD  TDTD -Tuyến

BD Văn 8 - Thơ

5

6

7

GVCN Cô Hương (6A) Thầy Tú (7A) Thầy Kha (7B)

BD TA 8- Giáp

CĐHN - Tú

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG

 NĂM HỌC 2023-2024

6A 6B 6C 7A

CĐHN - Tú

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

CĐHN - Tuân

4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

CĐHN - Tiến

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

2

7B 8A 8B 9A 9B

3

4

BD AN 9-Tuân

CĐHN - Dương

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

BD Toán 8- Dương BD CN9 - Tú
BD Hóa + KHTN 9-

Hương

BD Lý 8,9+KHTN 8 9

-Mạnh
BD TA  9- Mát

BD Địa 9-Giang

CĐHN - Dương

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

CĐHN - Tiến

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32
BD GDCD 8 - Thủy



Toán Hiền Văn Dịu T Anh Nguyên Văn Chuyên T Anh Giáp T Anh Duy Toán Mai

Toán Hiền Văn Dịu T Anh Nguyên Văn Chuyên T Anh Giáp T Anh Duy Toán Mai

Toán Hiền Văn Dịu T Anh Nguyên Văn Chuyên T Anh Giáp T Anh Duy Toán Mai

Toán Hiền T Anh Duy Toán Tín Toán Chiên Văn Hòa T Anh Nguyên Toán Mai Văn Định

Toán Hiền T Anh Duy Toán Tín Toán Chiên Văn Hòa T Anh Nguyên Toán Mai Văn Định

Toán Hiền T Anh Duy Toán Tín Toán Chiên Văn Hòa T Anh Nguyên Toán Mai Văn Định

T Anh Nguyên Toán Hiền Văn Định T Anh Duy Toán Mai Văn Chuyên Văn Dịu

T Anh Nguyên Toán Hiền Văn Định T Anh Duy Toán Mai Văn Chuyên Văn Dịu

T Anh Nguyên Toán Hiền Văn Định T Anh Duy Toán Mai Văn Chuyên Văn Dịu

Văn Hòa Văn Dịu Toán Tín Văn Định Toán Mai Văn Chuyên T Anh Nguyên Toán Hiền T Anh Duy

Văn Hòa Văn Dịu Toán Tín Văn Định Toán Mai Văn Chuyên T Anh Nguyên Toán Hiền T Anh Duy

Văn Hòa Văn Dịu Toán Tín Văn Định Toán Mai Văn Chuyên T Anh Nguyên Toán Hiền T Anh Duy

T Anh Nguyên T Anh Duy

T Anh Nguyên T Anh Duy

T Anh Nguyên T Anh Duy

TM. BAN GIÁM HIỆU

Cô Định (7C) Cô Giang (7D) Thầy Duy (7E) Thầy Tín (8C) Cô Tím (8D) Cô Chuyên (8E)Cô Hòa (6D) Cô Dịu (6E) Cô Nguyên (6G) Cô N Hiền (9C) Cô Mai (9D)

BD KHTN 8(H,S)

- Đông

BD Văn 8- 

Chuyên

BDCN 9-Tím
BD Toán 8 - Mai

CĐHN - Giáp  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

CĐHN - Tuân  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 

32

9D6E 6G 7C 7D 7E 8C6D 8D 8E 9C

BD MT 9, 

Địa 8(LS&ĐL)

-Đ Hải

BD GDCD 8 9-Thu BD TA  9- DuyBD  TDTD -Trang BD TA 8- Nguyên

CĐHN - Tuân  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 

32

CĐHN - Tuân  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 

32

CĐHN - B Hiền  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 

32

CĐHN - Giáp  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

CĐHN - B Hiền  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

BD Hóa, Sinh 9 + 

KHTN 9

-Tương

CĐHN - B Hiền  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32

BD Sử 9,8(LS&ĐL)

-V Phượng

CĐHN - Giáp  

(4t/buổi/tuần)

Tuần 20, 24, 28, 32


